
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

BỆNH VIỆN VŨNG TÀU 
Số:           /TB-BVVT  

V/v mời chào giá hàng hóa 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp 

Bệnh viện Vũng Tàu kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp 

các hàng hoá, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho 

Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: 

1. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

2. Địa điểm nhận: Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. 

Vũng Tàu. 

3. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: từ 90 đến 120 ngày. 

4. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 

định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu. 

5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thông báo. 

6. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ 

sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Văn thư - Bệnh 

viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu. 

Số điện thoại liên hệ: 03488 73446 – Dược sỹ Lê Thị Thanh Thảo 

7. Yêu cầu khác: 

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau: 

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu); 

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các 

cơ sở y tế (nểu có) hoặc hóa đơn bản chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có) 

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng 

nhận lưu hành tự do (nếu có), hồ sơ chưng minh tiêu chuẩn chất lượng). 

Trân trọng.                  

  KT. GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Vật tư thiết bị y tế  

- Phòng KHTH đăng Website: Mục mời thầu 

- Văn Thư gửi SYT đăng  Website: Mục mời thầu .                  

           LÂM TUẤN TÚ 

  



DANH MỤC HÀNG HÓA 
 

Gói 1: hóa chất ngoại kiểm huyết học, sinh hóa, miễn dịch 

STT Tên Sản phẩm Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 

RIQAS Monthly 

Haematology 

(Haematology Programme) 

(Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas Huyết Học) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/3 

x 2 ml 
8 

Dạng lỏng, 100% máu toàn phần  

Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 

11 thông số công thức máu hoặc tương 

đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng 

năm.Phù hợp để tham gia chương trình 

ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các 

Trung tâm kiểm chuẩn. 

2 

RIQAS Monthly  General  

Clinical Chemistry 

Programme 

(Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas Sinh Hóa) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/6 

x 5 ml 
4 

Dạng đông khô 

Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 

trên 50 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, 

hormones và kim loại vi lượng hoặc tương 

đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng 

năm. Phù hợp để tham gia chương trình 

ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các 

Trung tâm kiểm chuẩn. 

3 

RIQAS Monthly 

Immunoassay  

Programme (Chương trình 

Ngoại kiểm Riqas Miễn 

Dịch) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/6 

x 5 ml 
2 

Dạng đông khô, 100% huyết thanh người  

Chương trình ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng 

trên 48 thông số bao gồm cả thuốc trị liệu, 

hormones và dấu ấn ung thư hoặc tương 

đương.  Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng 

năm. Phù hợp để tham gia chương trình 

ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các 

Trung tâm kiểm chuẩn. 

4 

RIQAS Serology 

(Syphilis) 

Programme  (Chương trình 

Ngoại kiểm Riqas Giang 

Mai) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/ 6 

x 1 ml 
1 

Dạng lỏng, 100% huyết thanh người 

 Chương trình ngoại kiểm Giang mai. Gồm 1 

thông số. Có chu kỳ bắt đầu tháng 7 hàng 

năm. Có bài báo cáo phù hợp để tham gia 

chương trình ngoại kiểm Riqas được triển 

khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn 

Gói 2: hóa chất ngoại kiểm HBA1c, niệu, đông máu 

STT Tên Sản phẩm Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 

RIQAS Glycated 

Haemoglobin 

(HbA1c) Programme 

(Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas HbA1c)  

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/6 

x 0.5 

ml 

4 

Dạng đông khô, 100% máu toàn phần  

Chương trình ngoại kiểm HbA1c 2 thông số 

hoặc tương đương. Chương trình bắt đầu 

tháng 1-12 hàng năm.Phù hợp để tham gia 

chương trình ngoại kiểm Riqas được triển 

khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Bảo 

quản 2-8 oC  

2 

RIQAS Urinalysis 

(Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas Niệu) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/3 

x 12 ml 
4 

Dạng lỏng, 100% nước tiểu người 

 Chương trình ngoại kiểm Niệu đáp ứng 14 

thông số tổng phân tích nước tiểu hoặc 

tương đương. Thành phần yêu cầu 100% 

nước tiểu người. Chu kỳ bắt đầu từ tháng 1-

12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương 

trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại 

các Trung tâm kiểm chuẩn.  

3 

RIQAS Coagulation 

(Coagulation Programme) 

(Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas Đông Máu) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/6 

x 1 ml 
4 

Dạng đông khô, 100% huyết tương người  

Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 

5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương 

đương.  Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng 

năm. Phù hợp để tham gia chương trình 

ngoại kiểm Riqas  được triển khai tại các 

Trung tâm kiểm chuẩn 



4 

RIQAS Serology 

(Syphilis) 

Programme  (Chương trình 

Ngoại kiểm Riqas Giang 

Mai) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/ 6 

x 1 ml 
1 

Dạng lỏng, 100% huyết thanh người 

 Chương trình ngoại kiểm Giang mai. Gồm 1 

thông số. Có chu kỳ bắt đầu tháng 7 hàng 

năm. Có bài báo cáo phù hợp để tham gia 

chương trình ngoại kiểm Riqas được triển 

khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn 

Gói 3: Hóa chất ngoại kiểm khí máu, tim mạch, ethanol, BNP 

STT Tên Sản phẩm Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 

RIQAS Blood Gas   

(Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas Khí Máu)  

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/6 

x 1.8 

ml 

4 

Dạng lỏng  

Chương trình ngoại kiểm Khí máu đáp ứng 

10 thông số khí máu, Glucose và Điện giải 

hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 

1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương 

trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại 

các Trung tâm kiểm chuẩn. 

2 

RIQAS Monthly Cardiac 

Plus Programme 

(Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas Tim Mạch) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/6 

x 3 ml 
4 

Dạng đông khô, 100% huyết thanh người  

Chương trình ngoại kiểm Tim mạch đáp ứng 

11 thông số dấu ấn tim mạch hoặc tương 

đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng 

năm. Phù hợp để tham gia chương trình 

ngoại kiểm Riqas  được triển khai tại các 

Trung tâm kiểm chuẩn. 

3 

RIQAS BNP Programme 

(Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas BNP) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/6 

x1ml 
2 

Dạng lỏng  

Chương trình ngoại kiểm BNP.  Có chu kỳ 

bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để 

tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas 

được triển khai tại các Trung tâm kiểm 

chuẩn. 

4 

RIQAS Ammonia/Ethanol 

Programme 

(Chương trình Ngoại kiểm 

Riqas Ammonia/Ethanol) 

Randox 

Labortories 

Anh 

Hộp/6 

x 2 ml 
2 

Dạng lỏng  

Chương trình ngoại kiểm Ammonia/Ethanol 

đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol. 

Có chu kỳ bắt đầu tháng 9 hàng năm. Phù 

hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm 

Riqas được triển khai tại các Trung tâm 

kiểm chuẩn. 
 

 

Ghi chú: 

Tên hàng hóa, kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang 

tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tỉnh năng kỹ thuật khi mô tả. Công ty có thể lựa 

chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều 

kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu về quy cách đóng gói, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tỉnh kỹ 

thuật, tỉnh năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn so với yêu cầu cơ bản, đồng thời phải 

phù hợp với trang thiết bị hiện có và khả năng sử dụng của đơn vị sử dụng. Tương đương được hiểu 

tương đương về chất liệu, đặc tỉnh kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tỉnh năng sử dụng (tùy theo thông 

số chi tiết cụ thể trong cấu hình) 

 



 
CỐNG TY: ..............  

ĐỊA CHỈ: ................  

Sỏ ĐIỆN THOẠI: 

BẢNG BÁO GIÁ 

(Mẫu tham khảo) 

Kính gửi: Bệnh Vũng Tàu 

Địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu 

Theo Thông báo mời chào giá số ............ / TB-BVVT của Bệnh viện Vũng Tàu, Công ty Chúng tôi báo giá như sau: 

TT 

TT trong 

danh mục 

mời chào giả 

Tên hàng 

hóa (Tên 

thương mại) 

Tính 

năng  kỹ 

thuật 

Xuất xứ 

Số lượng (có 

khả năng 

cung ứng) 

ĐVT 
Đơn giá 

(có VAT) 

Thành 

tiền (có 

VAT) 

Tiêu chuẩn 

chất  lượng 
Ghi chú 

Đơn giá 

đã bán 

cho các 

đơn vị y 

tế ( Nếu 

có) 

Số hóa đơn đã 

bán ( nếu có) 

theo Đơn giá đã 

bán cho các 

đơn vị y tế ( 

Nếu có) 

1             

2             

3             

             

 

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ......... / ........ / .......... đến ngày ........ /........ /....... 

Ngày ...... tháng ......... năm .............  

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên và đóng dấu) 
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